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I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ INDONESIA QUÝ I NĂM 2010
    Năm 2010, nhận định về khả năng hồi phục của kinh tế thế giới, Chính phủ Indoneisa đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5%, Lạm phát 5,0%-5,5%, đầu tư tăng 7,5% -8,6%, hạ tỷ lệ thất nghiệp từ 8% xuống 5,0%-6%, tỷ lệ người nghèo từ 14,2% xuống 8-10%.

        Ngân hàng Trung ương ( BI) dự kiến vốn vay tăng 15%.  Bộ Thương Mại dự báo xuất khẩu cả năm tăng trên 5%. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước kỳ vọng vào bức tranh kinh tế sáng sủa hơn trong năm nay, theo đó một số ngành công nghiệp chủ chốt có triển vọng tăng trưởng trở lại. Do đó Phòng Thương mại và công nghiệp (KADIN) dự báo tăng trưởng kinh tế 5,4%- 6,5% và vốn vay ngân hàng tăng khoảng 20%. Trong đó ngành xây dựng tăng 6,9% -7,5%, công nghiệp chế biến tăng 3,9% -5,0%, khách sạn nhà  hàng 5,7% – 6,5%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,4% – 7,1%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,0% - 8,8%. 

        2 tháng đầu năm nay tăng trưởng kinh tế đạt mức 5% nhờ vào phục hồi đầu tư, tăng trưởng xuất khẩu và duy trì tiêu dùng cá nhân. BPS và BI dự báo tăng trưởng kinh tế quý I đạt 5,3-5,5%. Hạ viện nước này đang xem xét ngân sách sửa đổi của năm 2010 trong đó nhiều chỉ tiêu kinh tế được điều chỉnh lại. Chi tiêu công 1.107 nghìn tỷ Rp ( 110 tỷ USD); thu thuế giảm từ 742 nghìn tỷ Rp xuống 733 nghìn tỷ Rp ( 74 tỷ USD), chiếm 75% tổng thu ngân sách; thâm hụt ngân sách tăng từ 98 nghìn tỷ Rp lên 128,7 nghìn tỷ Rp ( từ 1,6% GDP lên 2,2% GDP); tiếp tục gói kích thích tài chính 36,3 nghìn tỷ Rp (3,8 tỷ USD), thấp hơn gói kích thích tài chính năm 2009 (73,3 nghìn tỷ Rp); giảm khoản phòng ngừa rủi ro tài chính từ 8,6 nghìn tỷ Rp xuống 3 nghìn tỷ Rp (trên 320 triệu USD) nhờ những chỉ tiêu về giá dầu, lạm phát và tỷ giá trao đổi ngoại tệ đều thay đổi theo hướng có lợi cho việc cắt giảm chi phí bao cấp giá. Chính phủ dự kiến sẽ sử dụng 38 nghìn tỷ Rp ( 4 tỷ USD) dư ngân sách 2009 và bán 175 nghìn tỷ Rp trái phiếu (18,73 tỷ USD) để bù đắp thâm hụt của năm 2010.

*Tình hình lạm phát :
        Lạm phát tháng 2 đạt 3,81%, tăng nhẹ so với mức 3,72% của tháng 1. Tuy nhiên trong tháng 3 có hiện tượng giảm phát do đồng USD tiếp tục giảm giá so với đồng Rp và giá lúa gạo giảm vì vào vụ thu hoạch. Kết quả khảo sát ở 66 tỉnh, thành phố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (IHK) từ 118,36 trong tháng 2 xuống 118,19 trong tháng 3, giảm phát 0,14%. Tỷ lệ lạm phát đến 31/3/2010 là 3,43% so với cùng kỳ 2009. Trong đó nhóm hàng thực phẩm giảm phát 0,91%; thuốc lá, đồ uống tăng 0,28%; nhà, điện, nước, nhiên liệu tăng 0,13%; đồ may mặc sẵn tăng 0,01%; dịch vụ vận tải, tài chính tăng 0,07% .

       Bộ  Tài chính dự báo lạm phát có khả năng tăng trong các tháng tới do giá hàng tiêu dùng tăng. Chính phủ cũng đã tăng chỉ tiêu lạm phát lên mức 5,7-6% trong Ngân sách điều chỉnh..

*Tài chính tiền tệ:
       Tính đến tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại tệ của Indonesia đạt 69,9 tỷ USD trong khi BI tuyên bố phấn đấu năm 2010 đạt dự trữ ngoại tệ 76 tỷ USD, sở hữu nước ngoài đối với trái phiếu của BI đạt 6,46 tỷ USD. Đầu năm 2010, giá trị đồng Rupiah tăng nhanh từ 9.400Rp/USD lên 9.225 Rp/USD do có dòng vốn lớn đồ vào nước này. Đồng Rp tiếp tục tăng giá trong tháng 3, đạt mức 9.100 – 9.050 Rp/USD. Các chuyên gia kinh tế nhận định đồng Rupiah sẽ tăng giá trong năm 2010 (tỷ giá trung bình 9.100 Rp/USD và có thể đạt mức trao đổi 8.927 Rp/USD),  mặt khác BI có thể sẽ tăng thêm 100 điểm chuẩn lãi suất trong năm nay lên mức 7,5% vì lạm phát có thể tăng trên 5,5% do giá hàng hóa tăng ( lãi suất hiện tại là 6,5%).      

        Các nhà phân tích kinh tế đánh giá mặc dù căng thẳng chính trị đang gia tăng nhưng trong thời gian ngắn, thị trường chứng khoán và tiền tệ của Indonesia vẫn ổn định. Tuy nhiên nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ không có lợi cho thị trường tài chính trong trung và dài hạn.

*Tình hình đầu tư:

Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu đầu tư cả năm nay tăng trưởng 7,8% và đưa chỉ tiêu này vào ngân sách NN 2010. Để đạt tăng trưởng kinh tế 7%, Indonesia cần 320 tỷ USD đầu tư trong khi Chính phủ chỉ đủ khả năng đáp ứng 15% và cần huy động phần còn lại từ đầu tư tư nhân. Tập đoàn Citi dự báo tăng trưởng đầu tư Indonesia năm nay tăng 8,1% và khuyến nghị Chính phủ muốn tăng trưởng đầu tư phải đẩy nhanh các dự án hạ tầng. Nếu thiếu hạ tầng, kinh tế chỉ tăng trưởng được đến 6,5% và nền kinh tế sẽ gặp phải tình trạng tăng trưởng nóng. Bộ Xây dựng cho biết ngân sách năm nay sẽ dành khoảng 1,7 tỷ USD  để sửa chữa cầu đường, ưu tiên việc xây dựng cầu nối liền các đảo. Tổng Thống Indonesia kỳ vọng nâng tổng GDP của nước này lên gần  gấp đôi, đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2014 ( GDP năm 2009 đạt 598 tỷ USD).

    Theo số liệu của Hội đồng điều phối đầu tư Indonesia, đầu tư FDI năm ngoái  chỉ đạt 10,82 tỷ USD, giảm 27,2% do những khó khăn chung của kinh tế thế giới và tình trạng quan liêu trong nước khiến việc giải ngân diễn ra chậm chạp. Đứng đầu danh sách các nước đầu tư vào Indonesia là Singapore (40%), Hà Lan (11%), Nhật  (6%), Hàn Quốc (5,8%), Anh (3,4%). Năm nay Indonesia đặt chỉ tiêu tăng thực hiện các dự án đầu tư FDI lên khoảng 25-35 tỷ USD.

       Nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh thời gian làm thủ tục đầu tư, Hội đồng điều phối đầu tư đã được giao chức năng cấp giấy phép đầu tư, thay cho 15 Bộ ngành, mặt khác rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 70 ngày xuống 40 ngày. Chính phủ cũng đang kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Thống Mỹ sắp tới sẽ thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào nước này. Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẵn sàng tăng đầu tư vào Indonsia nếu các rào cản đối với tăng trưởng được dỡ bỏ cũng như vấn đề thiếu điện, ách tắc giao thông đô thị, dịch vụ kho vận, quản lý nguồn nước được sớm cải thiện. Hai bên nhất trí thành lập 3 tổ công tác đặc trách hợp tác về tài chính và kinh tế vi mô, về các dự án điện lực trong đó có các nhà máy điện độc lập và năng lượng địa nhiệt và các dự án về môi trường. 
Tình hình và chính sách một số ngành, mặt hàng chủ yếu :

*Lương thực:
        Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết mặt hàng gạo và đường sẽ không nằm trong danh sách giảm thuế trong ACFTA, hai mặt hàng này được xem là mặt hàng chiến lược và được xếp vào diện hàng hóa đặc biệt theo quy định của WTO. Chính phủ Indonesia sẽ theo đuổi chính sách bảo hộ đối với hai mặt hàng trên. Các mặt hàng nông sản khác của Indoesia được Bộ này đánh giá là có chất lượng tốt hơn của Trung Quốc. Các sản phẩm cây công nghiệp như cao su, dầu cọ, chè, cà phê cũng như các mặt hàng công nghiệp như lốp xe vẫn có thể thâm nhập vào Thị trường Trung quốc. Cán cân thương mại Indonesia – Trung Quốc về các mặt hàng trên tăng đều trong 4 năm qua, từ 800 triệu USD lên 2,4 tỷ USD. 

      Bulog cho biết sản lượng gạo năm 2010 sẽ chỉ tăng 3% sau khi tăng5% trong năm 2009 (đạt 40 triệu tấn). Năm nay Indonesia sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Tuy nhiên Chính phủ đã có biện pháp đối phó nên khả năng thiệt hại đối với ngành nông nghiệp sẽ không nghiêm trọng. Thực tế năm 2006 nước này cũng bị ảnh hưởng của El Nino nên sản lượng gạo chỉ tăng 0,5%.
*Ca cao:

Hiệp hội ca cao ( ASKINDO) dự báo sản lượng năm nay đạt 500.000 tấn, tăng 20.000 tấn so với năm 2009. Dự kiến xuất khẩu 380.000 tấn tăng 30.000 tấn so với 2009.

*Dầu cọ ( CPO): 

Giá dầu cọ thế giới tăng trong năm ngoái và xu hướng tiếp tăng trong năm nay, trong khi sản lượng dầu đậu nành và dầu thực vật giảm là cơ hội để các nhà đầu tư tăng cường đầu tư sản xuất mặt hàng này. Hiệp hội dầu cọ (GAPKI) cho biết, mục tiêu năm 2010 đạt sản lượng 20,9 triệu tấn CPO. Năm 2009 sản lượng dầu cọ Indonesia đạt 19,4 triệu tấn và trở thành nhà sản xuất CPO lớn nhất thế giới. Sản lượng CPO của Indonesia và  Malaysia chiếm 85% thị phần CPO của thế giới. 

*Thủy sản: 

      Bộ Biển và Nghề cá Indonesia cho biết trong năm nay Indonesia phấn đấu đạt 10,76 triệu tấn thủy sản, tăng tổng giá trị xuất khẩu thủy sản từ 2,3 tỷ USD năm 2009 lên 2,9 tỷ USD và mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản sang Trung Đông, Trung Á, châu Phi và một số nước Đông Âu. Thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Indonesia là Nhật, Mỹ và EU chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, các nước Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Phi-líp-pin và Việt Nam) chiếm 11%, các nước Đông Á (Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc và Đài Loan) chiếm 10%. Năm 2009, ngành thuỷ sản chỉ đạt 10 triệu tấn trong khi chỉ tiêu kế hoạch là 12,7 triệu tấn. Dự kiến sức tiêu dùng nội địa năm nay đạt trung bình 30,47kg/người, cao hơn mức 30kg của năm 2009. Ngành thuỷ sản phấn đấu đạt 4.000 tỷ Rp (408 triệu USD) trong tổng số 20.000 tỷ Rp nguồn vốn tín dụng nhỏ của Chính phủ. Ngoài ra để tăng trưởng, ngành này còn phải dựa vào việc trợ giá nhiên liệu của Chính phủ. Hiện cả nước có 16 triệu ngư dân, 32% trong số đó là  hộ nghèo. Công ty xăng dầu nhà nước Pertamina thực hiện trợ giá cho 1,2 triệu trên tổng số 2 triệu kilolít nhiên liệu sử dụng cho tàu cá mỗi năm. 
*Dệt may, giày dép 
       Hiệp Hội dệt may và giày dép dự báo năm 2010 hai ngành công nghiệp này tiếp tục suy yếu. Thực hiện ACFTA, hàng dệt day và giày dép nội địa không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Thực tế hai ngành hàng này đã bị giảm thị phần từ 5 năm nay, trước khi ACFTA có hiệu lực, trong khi đó chương trình mục tiêu của Chính phủ về phục hồi và phát triển hai ngành này chưa phát huy tác dụng do máy móc cũ và giá nhân công không cạnh tranh bằng giá nhân công của Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam. Chính phủ đề ra chỉ tiêu tăng trưởng năm nay 2,5%, song các nhà sản xuất cho rằng, giữ cho không giảm đã là tốt. Điều quan trọng là tận dụng được cơ hội đầu tư để tăng được xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như EU, Hoa kỳ. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện tại là tình trạng thiếu nhiên liệu dành cho sản xuất. 
* Than
       Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã ban hành quy định (ký ngày 31/12/2009) bắt buộc dành sản lượng than cho thị trường nội địa bằng với mức thị trường nội địa tiêu thụ trong năm trước. Quy định này áp dụng cả với bên sản xuất và bên tiêu thụ than trong nước. Đơn vị không chấp hành có thể bị xử phạt như cắt giảm 50% sản lượng than đối với bên sản xuất than và cắt 50% nguồn cung than đối với bên tiêu thụ than. Dự báo nhu cầu than tại thị trường nội địa năm nay đạt 75 triệu tấn, chiếm gần 30% sản lượng 250 triệu tấn. Năm 2009, thị trường nội địa tiêu thụ 56 triệu tấn trên tổng sản lượng 254 triệu tấn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp sản xuất phàn nàn về việc thiếu nguồn cung năng lượng, đặc biệt là gas và than. Nguyên nhân một phần do chênh lệch giữa giá bán than nội địa và giá than xuất khẩu. Hiệp hội khoáng sản và Hiệp hội sản xuất than đánh giá quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến các nhà sản xuất than và khoáng sản chừng nào giá các mặt hàng này chưa bị đẩy lên quá cao và đề nghị Chính phủ có biện pháp phân bổ lại sản lượng than dành cho nội địa nếu các bên tiêu thụ than không sử dụng hết đơn đặt hàng.

*Thép

Tập đoàn sản xuất thép lớn nhất Indonesia PT. Krakatau đánh giá ngành thép của nước này năm nay vẫn tăng trưởng mặc dù ACFTA đã đi vào có hiệu lực. Theo dự đoán của Tập đoàn này, giá thép sẽ tăng cho đến hết tháng 6 do nhu cầu tăng cùng với việc tăng giá hàng loạt của hàng hóa nhờ khôi phục kinh tế. Trong hai năm qua, giá quặng sắt bị ảnh hưởng do kinh tế thế giới khủng hoảng nhưng năm nay giá quặng sẽ tăng 30% - 40%. ACFTA sẽ tác động nhất định đến các sản phẩm thép nhưng 3 mặt hàng thép chủ yếu sử dụng trong nước là thép cán nóng, thép cán nguội và thép cuộn sẽ không bị ảnh hưởng nhiêu. Theo ACFTA, mặt hàng  thép cán nóng được miễn thuế, do đó Chính phủ Indonesia quy định sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu vào Indonesia phải có chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia (SNI). Các mtj hàng thép cán nguội và thép cuộn được xếp vào “mặt hàng nhạy cảm”, sẽ có lộ trình giảm thuế đến 2012 và 2018.

*Xi măng
Hiệp Hội các nhà sản xuất Xi măng Indonesia cho biết, năm 2009 sản lượng xi măng đạt 41 triệu tấn, tiêu thụ trong nước đạt 34,6 triệu tấn, giảm 1,1%. Năm 2010 do nhu cầu tăng về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nên sản lượng dự kiến tăng 5%-6%. Dự kiến việc thực hiện ACFTA sẽ không ảnh hưởng đáng kể đối với ngành sản xuất xi măng trong nước do Chính phủ đã đề ra tiêu chuẩn chất lượng, được xem như hàng rào phi thuế quan.
*Phân bón 

Năm 2010, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về an ninh lương thực, Chính phủ Indonesia dự kiến nhu cầu phân bón sẽ lên đến 37,4 triệu tấn trong khi nhu cầu năm 2009 chỉ 10,47 triệu tấn. Theo đó, nhu cầu phân U RÊ năm nay khoảng 10,8 triệu tấn ( 6,58 triệu tấn/ 2009), phosphate khoảng 4,4 triệu tấn, ZA khoảng 1,1 triệu tấn, NPK khoảng 9,1 triệu tấn ( 1,5 triệu tấn/2009), phân hữu cơ 12,2 triệu tấn ( 0,45 triệu tấn /2009). Sản xuất phân bón trong nước hiện tại nếu được đầu tư mạnh để phục hồi cũng chỉ đáp ứng được khoảng 10,4 triệu tấn. 

* Ô tô, xe máy  
 Năm 2010, đồng Rp tăng giá và lãi suất ngân hàng thấp được Hiệp hội ô tô xe máy (GAIKINDO) nhận định là điều kiện thuận lợi để thị trường ô tô trong nước tăng trưởng trở lại. Dự kiến lượng ô tô bán ra năm nay có thể lên đến 555.000 chiếc. Dòng xe đa năng ( MPV) được dự kiến sẽ tiếp tục chiềm thị phần chủ yếu, với giá bán 101 triệu Rp – 200 triệu Rp/chiếc. Xe mô tô hai bánh dự kiến bán được 6,3 triệu chiếc, tăng 10%. Trong đó xe máy Honda chiếm 46% thị phần, đạt mức 2,7 triệu chiếc, xe máy Yamaha chiếm 45,47% thị phần, đạt 2,67 triệu chiếc.

*Hàng diện tử

Các mặt hàng điện tử năm nay được dự kiến tăng khoảng 15%. Các sản phẩm sản xuất trong nước với nhãn hiệu của các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có dịp để cạnh tranh với hàng điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.  

II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA

         Bộ Thương Mại Indonesia dự kiến tổng giá trị xuất khẩu năm 2010 tăng 5,1% .Thứ trưởng Thương mại Mahendra Siregar cho biết có thể xuất khẩu phi dầu khí của nước này sẽ tăng trưởng 7,0% -8,5% trong năm nay nhờ lượng cầu trên thế giới và giá hàng hóa tăng. Theo nhận định của Hiệp hội giới chủ chỉ tiêu này là khiêm tốn vì kinh tế thế giới trên đà hồi phục sẽ kéo nhu cầu về hàng hóa của Indo tăng. Tuy nhiên thực tế tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất chưa đáng kể do còn hạn chế về đầu tư. Mặt khác, trong cơ cấu hàng xuất khẩu thì xuất khẩu nguyên liệu vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

*XUẤT KHẨU:
      Ngày 1/2/2010, Cục thống kê Trung ương Indonesia chính thức thông báo số liệu xuất nhập khẩu Indonesia 2009: Xuất khẩu đạt 116,49 tỷ USD giảm 14,98%, trong đó xuất khẩu phi dầu khí đạt 97,47 tỷ USD, giảm 9,66%. Tổng nhập khẩu đạt  98,86 tỷ USD, giảm 25,03%. Trong đó nhập khẩu phi dầu khí đạt 77,87 tỷ USD, giảm 21,06% so với năm trước. 

      Xuất khẩu tháng 2/2010 giảm 3,37% so với tháng 1/2010 ( từ 11.595,9 triệu USD xuống 11.204,5 triệu USD ), tuy nhiên tăng 57,05% so với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 giảm chủ yếu do Indonesia giảm xuất khẩu dầu thô 6,53% và giảm xuất khẩu Gaz 22,14%. Giá dầu thô Indonesia trên thị trường thế giới giảm từ 77,33 USD/thùng trong tháng 1 xuống 74,05 USD/thùng trong tháng 2. Các đối tác thương mại chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Singapore.

     Ước thực hiện quý I/2010, xuất khẩu đạt 34,3 tỷ USD tăng 58,18 %, trong đó xuất khẩu phi dầu khí đạt 27,4 tỷ USD tăng 48,12% so với cùng kỳ năm 2009.

Bảng tóm tắt tình hình xuất  khẩu của Indonesia quí I  năm 2010
	Diễn giải
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng

(% )

	
	Tháng 1/2010
	Tháng 2/2010
	Ước T/H  QI/2010
	
	

	Tổng xuất khẩu
	11.595,9
	11.204,5
	34.300
	58,18
	100,00

	    Dầu/Gas
	2.344,9
	2.141,8
	6.900
	118,87
	20,11

	      - Dầu thô
	667,1
	786,1
	2.380
	76,32
	6,93

	      - Sản phẩm từ dầu
	315,9
	295,2
	920
	111,16
	2,68

	      - Gas
	1.361,9
	1.060,5
	3.600
	158,69
	10,49

	    XK phi dầu khí
	9.251,0
	9.062,7
	27.400
	48,12
	79,88


Bảng tóm tắt xuất khẩu 10 mặt hàng phi dầu khí

	Nhóm hàng hóa
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng (%)

	
	 tháng 1/2010
	Tháng 2/2010
	2Tháng 2009
	Ước t/h quí I/2010
	
	

	1. Nhiên liệu vô cơ (27)
	1.751,2
	1.292,5
	1.268,7
	4.330
	139,9
	15,84

	2. Dầu động thực vật và chất béo (15)
	836,7
	930,2
	1.333,8
	2.700
	32,4
	9,88

	3. Thiết bị điện và máy móc(85)
	673,2
	748,9
	1.006,9
	2.170
	41,2
	7,94

	4 Cao su và các SP từ cao su (40)
	521,1
	648,8
	582,2
	1.820
	139.2
	6,66

	5. quặng kim loại và xỉ ( 26)
	429,6
	729,3
	483,8
	1.820
	116,5
	6,66

	6. T/bị cơ khí (84)
	365,9
	370,4
	643,4
	840
	14,46
	3,07

	7.Đồng đỏ (74)
	308,5
	264,3
	252,8
	835
	26,1
	3,05

	8.Quần áo may sẵn (62)
	286,0
	280,6
	560,6
	845
	1,07
	3,09

	9. đồ gia dụng ( 94)
	292,9
	163,8
	287,9
	620
	58,8
	2,27

	10. Gỗ và các sản phẩm gỗ (44)
	226,4
	224,4
	299,8
	670
	50,33
	2,45

	Cộng 10 mặt hàng


	5.691,5
	5.653,2
	6.719,9
	16.650
	    68,8
	60,92

	Các mặt hàng khác
	3.559,5
	3.409,5
	5.644,5
	10.680
	23,5
	      39,08

	Tổng xuất khẩu phi dầu khí
	9.251,0
	9.062,7
	12.364,4
	27.330
	48,1
	100,00


Bảng tóm tắt xuất khẩu phi dầu khí của Indonesia sang các thị trường chính 
	Nước
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so cùng kỳ 
	Tỷ trọng

	
	Tháng 1/2010 
	Tháng 2/2010
	2 tháng/2009
	Ước T/H QI/2010
	
	

	ASEAN
	1.915,5
	1.841,6
	2.715,8
	5.610
	38,4
	20,52

	1. Singapore
	655,1
	729,6
	1.312,5
	2.070
	5,5
	7,57

	2. Malaysia
	597,7
	438,4
	600,0
	1.510
	72,6
	5,52

	3. Thái Lan
	296,4
	276,7
	294,9
	850
	94,2
	3,11

	Các nước ASEAN khác
	366,3
	396,9
	508,4
	1.180
	50,2
	4,32

	EU
	1.170,9
	1.419,1
	1.878,8
	3.870
	37,9
	14,16

	4. Đức
	202,0
	247,7
	306,2
	675
	47,1
	2,46

	5. Pháp
	162,2
	77,7
	132,9
	355
	81,1
	1,30

	6. Anh
	170,4
	128,9
	212,8
	440
	41,0
	1.61

	Các nước EU khác
	636,3
	964,8
	1.226,9
	2.400
	30,6
	8,78

	7. Trung quốc
	1.010,9
	986,2
	       840,5
	3.000
	137,8
	10,97

	8. Nhật
	1.295,2
	1.071,5
	1.513,3
	3.410
	56,4
	12,47

	9. Mỹ
	991,1
	907,3
	1.569,9
	2.860
	20,9
	10,46

	10. Úc
	159,8
	139,9
	278,0
	450
	7,9
	1,64

	11. Hàn quốc
	523,8
	501,9
	485,0
	1.530
	111,5
	5,60

	12 Đài Loan
	286,2
	176,4
	222,2
	680
	8,1
	2,48

	Tổng 12 nước
	6.350,8
	5.682,2
	7.768,2
	17.830
	54,9
	65,24

	Các nước khác
	2.900,2
	3.380,5
	4.596,2
	9.500
	36,7
	34,67

	Tổng xk phi dầu khí
	9.251,0
	9.062,7
	12.364,4
	27.330
	48,1
	100,00


NHẬP KHẨU
Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu của Indonesia Quý I năm  2010

	Diễn giải
	Trị giá CIF (triệu USD)


	Tăng giảm (%) so cùng kỳ
	Tỷ trọng

( % )

	
	Tháng 01/2010
	  Tháng 02/2010
	Ước  T/H  QI/2010
	
	

	Tổng nhập khẩu
	9.490,5
	9.498,0
	28.480
	51,43
	100,00

	Dầu và khí
	1.936,9
	2.058,3
	5.960
	77,89
	20,93

	   -Dầu thô
	848,3
	622,5
	2.170
	117,12
	9,63

	   -Sản phẩm từ dầu
	1.006,3
	1.401,6
	3.610
	70,72
	16,03

	   -Gas
	82,3
	34,2
	180
	-26,31
	0,79

	Nhập khẩu phi dầu khí
	7.553,6
	7.439,7
	22.520
	45,66
	79,07


Bảng tóm tắt nhập khẩu 10 mặt hàng chính phi dầu khí
	Nhóm hàng hóa
	Trị giá CIF(triệu USD)
	Tăng giảm % so cùng kỳ
	Tỷ trọng (%)

	
	 tháng 1/2010
	Tháng 2/2010
	2Tháng 2009
	Ước t/h quí I/2010
	
	

	1.Thiết bị cơ khí (84)
	1.424,7
	1.381,1
	2.368,0
	4.200
	18,50
	      18,67

	2.Thiết bị và máy móc điện tử (85)
	1.092,7
	1.069,3
	1.464,4
	3.250
	47,67
	14,44

	3.Sắt và thép (72)
	492,5
	436,5
	556,8
	1.410
	66,84
	6,27

	4.Ô tô, Xe máy và phụ tùng (87)
	344,2
	432,4
	414,7
	1.180
	87,26
	5,24

	5.Hóa chất hữu cơ (29)
	412,9
	362,3
	423,5
	1.160
	83,05
	5,16

	6.Nhựa và các sản phẩm nhựa (39)
	323,3
	305,8
	358,2
	940
	75,70
	4,18

	7.Sản phẩm từ Sắt và thép (73)
	295,4
	280,8
	531,9
	860
	8,47
	3,82

	8.Máy bay và phụ tùng (88)
	182,7
	322,8
	361,0
	710
	39,88
	3,15

	9.Bông (52)
	145,8
	130,6
	197,1
	410
	40,10
	1,82

	10.Tàu thuyền (89)
	156,5
	100,6
	200,5
	380
	28,50
	1,69

	Tổng 10 mặt hàng
	4.870,7
	4.822,2
	6.876,1
	14.500
	40,96
	64,45

	Các mặt hàng khác
	2.682,9
	2.617,5
	3417,6
	8.000
	55,10
	35,55

	Tổng cộng
	7.553,6
	7.439,7
	10.293,7
	22.500
	45,66
	100,00


Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu phi dầu khí của Indomnesia
 từ các thị trường chính

	Nước
	Trị giá CIF (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so cùng kỳ 
	Tỷ trọng (%)

	
	Tháng 1/2010 
	Tháng 2/2010
	2tháng/2009
	Ước T/H QI/2010
	
	

	ASEAN
	1.693,3
	1.726,8
	2.340,5
	5.120
	46,15
	22,73

	1. Singapore
	778,8
	734,2
	1.233,1
	2.265
	22,70
	10,06

	2. Thái Lan
	481,9
	554,8
	574,8
	1.540
	80,30
	6,84

	3. Malaysia
	330,4
	336,9
	428,3
	1.000
	55,84
	4,44

	      Các nước ASEAN khác
	102,2
	100,9
	104,3
	305
	94,73
	1,35

	EU
	674,5
	624,2
	1.235,6
	1.950
	5,10
	8,66

	4. Đức
	203,5
	202,1
	361,1
	610
	12,19
	2,71

	5. Pháp
	67,9
	67,6
	162,7
	205
	-16,71
	0,91

	6. Anh
	60,4
	65,0
	112,1
	190
	11,86
	0,84

	  Các nước EU khác
	342,7
	289,5
	599,7
	945
	12,85
	4,20

	7. Nhật
	1.063,4
	1.100,3
	1.427,4
	3.260
	51,54
	14,47

	8. Trung Quốc
	1.406,0
	1.380,0
	1.796,5
	4.180
	55,12
	18,56

	9. Hoa kỳ
	593,3
	781,4
	973,5
	2.040
	41,17
	9,06

	10 Hàn Quốc
	395,0
	365,0
	444,9
	1.140
	70,78
	5,06

	11.Úc
	314,7
	268,7
	441,0
	880
	32,20
	3,90

	12 Đài Loan
	215,7
	206,4
	273,1
	630
	54,58
	2,80

	Tổng 12 nước
	5.911,0
	6.062,4
	8.228,5
	17.940
	45,49
	79,66

	Các nước khác
	1.642,6
	1.377,3
	2.065,2
	4.580
	46,19
	20,34

	Tổng xk phi dầu khí
	7.553,6
	7.439,7
	10.293,7
	22.520
	45,66
	100,00


III. TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-INDONESIA
1. Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Indonesia trong tháng 02/2010 đạt 92.502.639 USD, tăng 12,2% so với tháng 01/2010. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 174.781.666 USD, tăng 248,2% so cùng kỳ năm 2009.

    Ước thực hiện quý I năm nay kim ngạch xuất khẩu đạt 287 triệu USD, tăng 153,9% so với quý I năm ngoái.

Bảng thống kê xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia
Quý I năm 2010 theo mặt hàng.

ĐVT:  USD

	Mặt hàng
	Thực hiện tháng 1/2010
	Thực hiện 2 tháng 2010
	Tăng, giảm (-)% so với cùng kỳ 2009

	Thủy sản
	653,280
	2,477,450
	216,3

	Rau quả
	4,502,588
	4,922,057
	148,8

	Cà phê
	2,793,944
	10,197,672
	2.271,0

	Chè
	205,833
	702,084
	147,2

	Gạo
	4,096,675
	5,534,725
	0,84

	Than đá
	640,000
	640,000
	45,5

	Dầu thô
	
	17,496,120
	

	Sản phẩm hóa chất
	422,293
	1,182,528
	-8,16

	Sản phẩm từ chất dẻo
	1,584,373
	4,279,888
	299,1

	Cao su
	851,544
	1,824,078
	7.500,0

	Sản phẩm từ cao su
	340,673
	612,866
	194,2

	Giấy và sản phẩm từ giấy
	227,606
	596,933
	67,4

	Dệt may
	3,160,992
	7,729,075
	2,67

	Giày dép các loại
	472,770
	1,176,075
	13,51

	Sắt thép các loại
	10,172,480
	20,224,865
	478,98

	Sản phẩm từ sắt thép
	465,810
	868,642
	-42,63

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	691,940
	1,470,070
	271,0

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	19,432,702
	21,631,500
	1.033,7

	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	2,496,376
	4,796,730
	102,36

	Các mặt hàng khác
	29,067,148
	67,418,308
	253,7

	Cộng
	82.279.027
	174.781.666
	248,2


(Nguồn: Tổng cục Hải quan VN )

   Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng gồm:

         Cao su tăng gấp 75 lần về trị giá; Cà phê tăng gấp 22,7 lần về trị giá; Máy móc thiet bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 10,3 lần về trị giá; Sắt thép các loại tăng gấp 4,78 lần về trị giá; Các sản phẩm từ chất dẻo tăng gấp 3 lần về trị giá; Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gấp 2,7 lần về trị giá; Thủy sản tăng gấp 2,16 lần về trị giá; Sản phẩm từ cao su tăng 1,94 lần về trị giá; Rau quả tăng gấp 1,5 lần về trị giá; Chè tăng gấp 1,47 lần về trị giá;; Than đá tăng 45,5%; Giấy và sản phẩm từ giấy tăng 67,4%; Giày dép các loại tăng 13,51%; Hàng dệt may tăng 2,67% về trị giá; Các mặt hàng khác tăng 2,53 lần về trị giá.

   Các mặt hàng xuất khẩu giảm gồm:

        Sản phẩm từ sắt thép giảm 42,63%; Sản phẩm hóa chất giảm 8,16% .

2. Nhập khẩu:

    Tháng 2/2010, nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia thực hiện 134.511.507  USD, tăng 35,99% so với thực hiện tháng 01/2010. Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm từ thị trường này là 233,42 triệu USD, tăng 50,82% so với cùng kỳ năm 2009.

       Ước quý I năm nay Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này 353 triệu USD, tăng 29,5 % so với thực hiện quý I năm ngoái.

       Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2010 ước thực hiện 640 triệu USD, tăng 66,0%; trong đó xuất khẩu tăng mạnh hơn ( tăng 153,9%). Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 66 triệu USD, giảm nhập siêu 58,6% so với quý I/2009.     

                          Bảng thống kê nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Indonesia  

                                                      Quý I năm 2010 theo mặt hàng

                                                                                                           ĐVT : USD

	Mặt hàng
	Thực hiện tháng 1/2010
	Thực hiện 2 tháng 2010
	Tăng, giảm (-)% so với cùng kỳ 2009

	Thủy sản
	1,466,643
	4,053,359
	105,94

	Dầu mỡ động thực vật
	8,534,752
	23,980,758
	30,77

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	1,957,212
	5,682,218
	69,51

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	2,969,527
	3,915,549
	-33,58

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	845,372
	1,585,494
	161,98

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	
	263,760
	260,27

	Hóa chất
	4,885,934
	11,347,709
	84,35

	Sản phẩm hóa chất
	2,253,217
	5,485,843
	27,23

	Dược phẩm
	372,082
	812,448
	-46,12

	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	1,440,294
	3,406,235
	194,89

	Chất dẻo nguyên liệu
	2,839,425
	6,512,472
	59,57

	Sản phẩm từ chất dẻo
	2,510,146
	5,375,961
	19,41

	Cao su
	1,207,476
	2,118,084
	75,47

	Sản phẩm từ cao su
	204,979
	481,818
	21,46

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	1,188,888
	2,933,751
	44,83

	Giấy các loại
	9,692,195
	20,151,473
	110,41

	Sản phẩm từ giấy
	435,539
	1,253,140
	124,95

	Bông các loại
	83,410
	150,900
	-82,12

	Xơ, sợi dệt các loại
	4,642,494
	8,856,063
	48,04

	Vải các loại
	2,495,959
	4,993,135
	49,44

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày
	1,612,327
	3,817,948
	33,88

	Sắt thép các loại
	882,799
	3,390,216
	-74,36

	Sản phẩm từ sắt thép
	433,105
	1,821,492
	-65,03

	Kim loại thường khác
	2,932,588
	6,897,511
	110,96

	Sản phẩm từ kim loại thường khác
	3,179,455
	7,141,952
	1.840,4

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	5,487,603
	11,678,910
	108,94

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	6,775,885
	15,091,104
	121,76

	Dây diện và dây cáp điện
	200,052
	453,416
	210,27

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	175,000
	301,000
	-6,52

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	7,517,652
	16,725,320
	74,53

	Linh kiện, phụ tùng xe máy
	4,849,345
	10,551,586
	185,54

	Các mặt hàng khác
	14,837,239
	42,189,473
	

	Tổng
	98,908,591
	233,420,098
	50,82


